
  PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI CHÁY 

 
 

              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

              Số: 387 /QĐ-TrTH                 Hạ Long, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng học sinh, tham gia Hội thi  

“ Học sinh tài năng” Năm học 2022 – 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI CHÁY 

 - Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ “ 

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng”. 

- Căn cứ kế hoạch số 334/KH- Tr.TH ngày 26/10/2022 của Hiệu trưởng 

trường tiểu học Bãi Cháy.  

- Căn cứ kết quả hội thi tài năng của học sinh nhà trường; 

- Xét đề nghị của Ban thi đua khen thưởng Trường Tiểu học Bãi Cháy. 

                                               QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng 57 học sinh đạt giải Hội thi “Học sinh tài năng” 

chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2022) . 

          Tổng số 57 tiết mục tham gia, bao gồm 4 tiết mục giải nhất; 7 tiết mục giải 

nhì, 12 tiết mục giải ba, 34 tiết mục giải khuyến khích ( có danh sách kèm theo). 

         Điều 2. Học sinh đạt giải được tặng một giấy khen của Hiệu trưởng nhà 

trường.  

Điều 3. Các bộ phận thủ quỹ, kế toán nhà trường và các cá nhân có tên tại 

điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT Hạ Long; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Hương 



DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỘI THI “HỌC SINH TÀI NĂNG” 

NĂM HỌC 2022 – 2023. 

( Kèm theo Quyết định số 387/QĐ- Tr.TH ngày 28/10/2022 của  

Hiệu trưởng trường tiểu học Bãi Cháy”. 
 

I. PHẦN THI NHẢY, MÚA.  

 

STT HỌ  VÀ TÊN TIẾT MỤC Lớp Xếp giải 

1 NguyễnThanhThảoNguyên Nhảy hiện đại: Badboy 3A7 Nhất 

2 

Múa tốp (12hs) 

Múa dân gian đương đại: 

Mashup Máu đỏ da vàng 

Nam quốc sơn hà 

5A11 Nhất 

3 
Nguyễn Trần Bảo An Múa dân gian đương đại 

1A4 Nhì 

4 Phạm Khánh An Múa đơn: Ngày đầu tiên  

đi học 

2A2  Nhì 

5 Nhóm nhảy 3A7 (12 HS) Dânvũ:  Bài caTôm cá 3A7 Nhì 

6 Múa nhóm (19 HS) Múa. Xao La đi học 2A8 Nhì 

7 Bùi Phương Uyên Nhảy hiện đại 2A2 Ba 

8 Nhóm nhảy (6 HS)   Nhảy nhóm. TrạngTí 3A9  Ba 

9 Múa- nhảy nhóm (3 HS)  Nhớ ơn thầy cô 3A11 Ba  

10 Nguyễn Bảo Ngọc Nhảy đơn: Samba de 

Brasil 

4A4 Ba 

11 Hoàng Bảo An Nhảy đơn: Bống bống 

bang bang 

3A11 Ba 

12 
Múa tốp ( 12 HS) Múa ấn độ 

3A10 Ba 

13 Lê Thị Ngọc Mỹ 

 

Nhảy hiện đại 1A6  Khuyến khích 

14 Nguyễn Lê Nhật Minh  Nhảy hiện đại 2A1 Khuyến khích 

15 Nhóm múa ( 11 HS) Múa nàng sơn ca 

 

2A4 Khuyến khích 

16 Lương Nhật Linh, Đỗ Đặng 

Bảo An 

Nhảy song: Thời học sinh 2A2 Khuyến khích 

17  Đặng Diệu Linh Nhảy hiện đại 2A9  Khuyến khích 

18 NguyễnHoàng Thái Ninh Nhảy hiện đại 2A6 Khuyến khích 

19  Nguyễn Trần Bảo Hân. 

Nguyễn Trần Bảo Trân 

Nhảy song : Có hẹn với 

thanh xuân 

3A7 Khuyến khích 



20 Hoàng Ngọc Khánh An Múa: Hương sen 3A1 Khuyến khích 

21 
Nhóm nhảy (8 HS) Nhảy hiện đại 

4A9 Khuyến khích 

22 
Nhóm nhảy ( 4 HS) Nhảy hiện đại 

5A10  Khuyến khích 

23 
Nhóm nhảy (6 HS) Nhảy zum ba 

5A2 Khuyến khích 

24 
Trần Nguyễn Bảo Linh  Múa dân gian đương đại 

5A8  Khuyến khích 

25 

Nhảy nhóm ( 5 HS) 

Nhảy nhóm: Got that 

Boom 

3A5 Khuyến khích 

26 

Nguyễn Khánh My 

Nhảy đơn: Walk on da 

stress, hanclap 

2A3  Khuyến khích 

27 

Nhảy tốp (7 HS) 

Nhảy tốp: Có hẹn với 

thanh xuân 

5A5 Khuyến khích 

28 
Nguyễn Thị Kim Ngân Nhảy danposst 

4A5  Khuyến khích 

29 
Nhóm nhảy ( 6 HS) Nhảy Zumba 4A10 

Khuyến khích 

                                                                                                                                    

II. PHẦN THI  ĐÀN, ẢO THUẬT, VÕ VÀ KỂ CHUYỆN. 

 
STT HỌ VÀ TÊN Tiết mục Lớp Xếp giải 

1 
Đặng Minh Hoàng Ảo thuât 

5A10 Nhất 

2 
Trương Tuệ Lâm Đánh đàn: Canon in D 

5A11 Nhì 

3 
Chu Tú Anh Kể chuyện Bác Hồ 1A4 

Ba 

4 Vũ Diệp Chi Đàn: Romio and Juliet 3A1 Ba 

5 Vi Quang Hải Ảo thuật 5A1 Ba 

6 
Vũ Hải Phong  Ảo thuật 

5A9  Khuyến khích 

7 NgôThànhTrung Đánh đàn piano: Bụi phấn 3A10 Khuyến khích 

8 Nguyễn Nam Khánh Võ thuật 5A1 Khuyến khích 

9 
Trần Thái An Đàn Tranh 

4A3  Khuyến khích 

10 

Hoàng Minh Hải  

Đàn piano: Rômio and 

Juliet 

5A8 Khuyến khích 

11 

Trần Nam Phong 

Đàn piano: Mariage 

D'amour 

 

4A3 Khuyến khích 

                                                                                                                                                                                  
 



    

 

 

 III. PHẦN THI HÁT.  

 

STT HỌ VÀ TÊN TIẾT MỤC Lớp Xếp giải 

1 Viên Ngọc Lưu Ly Đơn ca: Cô giáo về 

bản 

4A3 Nhất 

2 
Lê Thảo My Đơn ca:Lời thầy cô 4A9 

Nhì 

3 Hoàng Bảo Trân Người thầy 5A10 Nhì 

4 NguyễnĐứcHoàng Đơn ca:Thương lắm 

thầy cô ơi 

2A5 Ba 

5 Hồ Toàn Thắng Đơn ca:Mái trường 

thân yêu 

4A3 Ba 

6 

Phạm Minh Ánh 

Đơn ca:Khăn quàng 

thắm mãi vai em 4A2 

Ba 

7 Phạm Anh Thư  Đơn ca:Mẹ ơi có biết? 3A1 Khuyến khích 

8 Đỗ Linh Phương Đơn ca:Mónquàtặngcô 3A11 Khuyến khích 

9 Ngô Quỳnh Trang Đơn ca:Tình thơ 3A8 Khuyến khích 

10 Lê Minh Khuê Đơn ca:Ướcmơcủamẹ  2A2  Khuyến khích 

11 Nguyễn Phạm VânKhánh Đơn ca:Bụi phấn 

 

2A8 Khuyến khích 

12 Trần Bảo Ngọc  Đơn ca:Bụi Phấn 1A5  Khuyến khích 

13 Phạm Hương Giang  Đơn ca:Người thầy 4A3 Khuyến khích 

14 
Nguyễn Hữu Anh Dũng Đơn ca:Thầy cô ơi  4A9 

Khuyến khích 

15 Nguyễn Phương Anh Đơn ca:Trọn niềm 

kính yêu  

5A1 Khuyến khích 

16 Trần Ngọc Hà  

Nguyễn Ngọc Anh 

 

Đơn ca:Tình thầy cô 

 

5A12 

 

Khuyến khích 

17 Hoàng Văn Thắng Đơn ca:Lemon tree 4A1 Khuyến khích 

 


